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Nội dung chính

1. Tình hình, thực trạng, xu hướng các vụ việc phòng vệ
thương mại (PVTM) của nước ngoài điều tra đối với
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

2. Một số đánh giá, nhận định, phân tích và khuyến nghị
với doanh nghiệp

Tình hình các vụ việc phòng vệ thương mại của nước 
ngoài điều tra với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

1994-2007 2008-2013 3 tháng đầu
năm 2014 Tổng

Chống bán phá giá 21 22 0 43

Chống trợ cấp 0 5 0 5

Tự vệ 6 7 2 15

Chống lẩn tránh
thuế 6 4 0 10

Tổng 73

Số liệu các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam
Giai đoạn: 1995 – 3/2014
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Số liệu các vụ kiện PVTM

Trước 
2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cộng

AD 2 1 1 4 1 5 3 2 2 3 4 1 3 7 4 43

AC 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 1 1 10

CVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5

SG 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2 2 1 2 15

Số liệu các vụ kiện PVTM (theo năm)
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Vụ kiện theo thị trường

Hoa Kỳ
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Vụ kiện theo sản phẩm

Thép
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Vụ kiện CBPG 
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Trước 20002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vụ kiện CBPG (tiếp) - Theo thị trường
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Vụ kiện CBPG theo sản phẩm (tiếp)
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Vụ việc chống trợ cấp

• Hoa Kỳ: túi PE (2009), mắc áo, 
ống thép (2012), tôm (2013)
• EU: sợi (2014)- đang điều tra
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Tự vệ

• Mặt hàng, nước khởi kiện: 
• Indonesia: thép, sợi bông
• Thái Lan: thép
• Thổ Nhĩ Kỳ: vải dệt, quần áo, giày
• Ấn Độ: thép,tinh bột sắn
• Philippines: gạch ốp lát, kính nổi, STPP
• Canada: xe đạp

Một số vụ việc điển hình

2002 • Vụ kiện cá da trơn (catfish) của Hoa Kỳ

2003 • Vụ kiện tôm của Hoa Kỳ

2005 • Vụ kiện giày mũ da của EU

2009 • Vụ kiện túi nhựa của Hoa Kỳ

2012 • Vụ kiện ống thép hàn các bon của Hoa Kỳ

2013 • Vụ kiện chống trợ cấp tôm của Hoa Kỳ

2014 • Vụ kiện chống trợ cấp sợi của EU

14
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• Địa phương liên quan
• Miền Bắc: Hà Nội, Hải phòng, Thái Bình, 

Quảng Ninh, Hà Nam
• Miền Nam: Đồng Nai, Bình Dương, Long 

An, HCM, Vũng Tàu, Tây Ninh, Vĩnh Long

Nhận xét

• Năm 2009, đáy của khủng hoảng kinh tế, số lượng vụ việc
tăng cao so với vài năm trước đó (7 vụ). Năm 2012: đỉnh

• Liên minh Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ vẫn là hai đối tác khởi
kiện Việt Nam nhiều với các vụ việc có ảnh hưởng lớn

• Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một nước khởi kiện nhiều đối
với Việt Nam

• Ấn Độ, Brazil vẫn là một đối tác có nhiều khả năng khởi
kiện Việt Nam

• Có xu hướng tăng lên các vụ kiện chống lẩn tránh thuế
chống bán phá giá từ Trung Quốc (do TQ bị khởi kiện nhiều
và mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các nước
ASEAN)
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Nguyên nhân vụ việc PVTM

• Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chủ
nghĩa bảo hộ thương mại có xu hướng
ngày càng gia tăng

• Lượng và giá trị xuất khẩu hàng hóa xuất
xứ từ Việt Nam ngày càng gia tăng

Đặc điểm các vụ kiện

• Xu hướng kiện kép
• Nhằm vào Top mặt hàng xuất khẩu chủ lực, thị

trường xuất khẩu chủ lực
• Phạm vi rộng và đa dạng các sản phẩm thuộc đối

tượng điều tra PVTM
• Mặt hàng bị kiện: sử dụng nhiều lao động
• Doanh nghiệp bị đơn: vừa và nhỏ, FDI
• Nền kinh tế thị trường
• Gian lận thương mại, lẩn tránh thuế
• Nước đang phát triển: de minimis 2%
• Mức thuế sẵn có bất lợi
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Thiệt hại, khó khăn từ các vụ kiện
Thiệt hại về tài chính: -chi phí theo đuổi vụ kiện
cao (thuê luật sư, tham gia trả lời câu hỏi, thẩm tra
tại chỗ, xây dựng dữ liệu, tập hợp thông tin)
- năng lực cạnh tranh giảm, kim ngạch xuất khẩu
giảm, nguy cơ mất thị trường …
- Kế hoạch kinh doanh bị ảnh hưởng, thay đổi. Khó
trong việc chuyển sang thị trường mới vì cũng có
khả năng đối mặt với vụ việc mới, bị ép giá

Thiệt hại về thời gian: thời hạn áp thuế 5 năm + gia
hạn áp thuế hầu như không có cơ hội quay lại thị
trường

Thiệt hại về xã hội: mất việc làm, cắt
giảm lương, cản trở sự phát triển của ngành
công nghiệp, giảm nguồn thu ngoại tệ

19

Thiệt hại từ các vụ kiện (tiếp)

• Nhược điểm của các doanh nghiệp
- Bị động trước vụ kiện
– Không có thông tin
– Không có luật sư riêng
– Rào cản ngôn ngữ và pháp lý
– Hệ thống kế toán, sổ sách tài chính
– Chưa thực sự nhận thức rõ ràng về nguy cơ nảy

sinh các vụ việc PVTM cũng như hậu quả tiêu cực.
– Tâm lý né tránh, không tham gia hoặc tham gia

không đầy đủ vào công tác kháng kiện
20
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Hỗ trợ của Cơ quan Nhà nước

• Tuyên truyền phổ biến pháp luật
• Cảnh báo sớm
• Hỗ trợ trong quá trình kháng kiện

Khuyến nghị

• Chủ động nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật
PVTM 

• Tích cực tham gia vào công tác kháng kiện một cách
nghiêm túc, có trách nhiệm và hợp tác đầy đủ với cơ quan
điều tra.

• Đoàn kết, thống nhất, hợp tác với Hiệp hội, có chiến lược
kháng kiện thống nhất

• Phối hợp với nhà nhập khẩu có cùng lợi ích
• Đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm thị trường mới, cạnh

tranh bằng chất lượng, thương hiệu
• Giữ liên lạc với cơ quan Nhà nước
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Phòng xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài
Cục Quản lý cạnh tranh
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (+84 4) 2220.5012
Fax: (+84 4) 2220.5003
Website: vca.gov.vn, qlct.gov.vn

XIN CẢM ƠN
Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 
Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp
Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel:  (84 - 4) 3937 8472
Fax: (84 - 4) 3937 8476
Email: mutrap@mutrap.org.vn
Website: www.mutrap.org.vn
(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)


